
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013

BẢNG GIÁ BÁN LẺ TIÊU CHUẨN
khác, bột trét tường, chất chống thấm, giấy nhám, cọ lăn, cọ quét)

Sản phẩm sơn Công Ty KenDa (Ngoại thất) Sơn Onipva (Ngoại thất) 4 Lít
Sơn Onipva (Ngoại thất) 18 Lít

Sản phẩm sơn Công Ty NERO (Ngoại thất) Sơn Modena (Ngoại thất) 4 Lít

Sơn Modena (Ngoại thất) 18 Lít
Sản phẩm sơn Công Ty Đại Phương Đông 
ORIENT (Nội thất) Sơn Putty (Nội thất) 4 Lít

Sơn Putty (Nội thất) 18 Lít
Ghi chú: Tiền màu tính riêng cho từng mã màu, tiền màu 

phụ thuộc theo độ đậm nhạt.
Bột trét tường

TÊN SẢN PHẨM Trọng lượng/ bao Đơn giá (VNĐ)
Nội thất

I. Bột trét Công Ty Việt Hà Thành sản xuất:
2. VIỆT MỸ màu trắng 40Kg/ bao 94.000 
II. Bột trét Công Ty JOTON sản xuất:
2. JOTON Trắng (Ngoại thất) 40Kg/ bao
3. SP. FILLER (JOTON trắng nội thất) 40Kg/ bao 134.000 
III. Bột trét Công Ty Sơn JOTUN sản xuất:
1. Bột trét Jotun màu trắng 40Kg/ bao 260.000 
IV. Bột trét Công Ty Sơn TOA sản xuất:
1. Bột trét TOA Putty/ Wall mastic màu trắng 243.000 
2. Bột trét Homecote màu trắng 166.000 
Chất chống thấm

TÊN SẢN PHẨM Đóng gói Đơn giá (VNĐ)
1. Chống thấm Kova CT - 11A sữa pha xi măng 20Kg/ thùng 1.295.000           
2. Chống thấm Kova CT - 11A sữa pha xi măng 04Kg/ lon 268.000              
3. Chống thấm Kova CT - 11A sữa pha xi măng 01Lít/ lon 65.000                
Giấy nhám, Cọ lăn, Cọ quét …

TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn vị tính
1. Giấy nhám 150, 180 01 Tờ
2. Giấy nhám vải 15x150 01 Mét
3. Giấy nhám vải 10x180 01 Mét
4. Rulô dầu nhỏ 01 Cây
5. Rulô 11cm (VIỆT MỸ) 01 Cây
6. Rulô 23cm (VIỆT MỸ) 01 Cây
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7. Rulô 23cm (T.CÔNG PRO) 01 Cây
8. Cọ quét 2 cm (gỗ, nhựa) 01 Cây
9. Cọ quét 5 cm (T.CÔNG - Cán Gỗ) 01 Cây
10. Cọ quét 7 cm (T.CÔNG - Cán Gỗ) 01 Cây
11. Cọ quét 5 cm (THANH BÌNH - Cán Nhựa) 01 Cây
12. Cọ quét 7 cm (THANH BÌNH- Cán Nhựa) 01 Cây
13. Cọ quét 5 cm (THANH BÌNH - Cán Gỗ) 01 Cây
14. Cọ quét 7 cm (THANH BÌNH- Cán Gỗ) 01 Cây
15. Dao nhựa trét 01 Cái
16. Sủi thép cán ngắn 30cm 01 Cái
17. Sủi thép cán dài 50cm 01 Cái
18. Bàn chà nhám 01 Cái

Rất mong Quý khách hàng ủng hộ các sản phẩm mà chúng tôi phân phối.
         Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn!
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